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Hướng dẫn chấm gồm có 21 trang

TÕ bµo häc (4,0 ®iÓm)

Câu 1. (1,5 điểm)
a) 
Hãy nêu các cơ chế ở tế bào sinh vật nhân thực cho phép nhiều gen cảm ứng có thể được điều hòa biểu hiện (khởi đầu phiên mã) đồng thời.

b) 
Bằng cách nào người ta có thể xác định được một nhóm gen nhất định được điều hòa biểu hiện đồng thời bằng cơ chế nào trong những cơ chế nêu ở phần (a)? Giải thích.

Hướng dẫn chấm: 

a) 

-
Cơ chế biến đổi cấu trúc chất nhiễm sắc/di truyền học biểu sinh/biến đổi histone-nucleôxôm: Các gen khác nhau được sắp xếp liền nhau trên cùng một nhiễm sắc thể, vì vậy sự biến đổi chất nhiễm sắc làm cả vùng nhiễm sắc thể có thể bị co xoắn chặt (dị nhiễm sắc hóa) hay giãn xoắn khiến các gen cùng bị bất hoạt hoặc cùng đồng thời được biểu hiện. 






(0,25đ)

· Cơ chế dùng chung promoter: Một số gen được biểu hiện cùng lúc là do có chung promoter nên được phiên mã thành một ARN sơ cấp, sau đó hoàn thiện thành các mARN khác nhau. 







(0,25đ)
· Cơ chế sử dụng chung các yếu tố phiên mã: Các gen khác nhau có các trình tự điều khiển ở vùng điều hòa giống nhau nên có thể liên kết được với một tổ hợp các yếu tố điều hòa phiên mã như nhau. 




(0,25đ)
b) Có thể dùng nhiều biện pháp khác nhau:

· Bằng cách giải trình tự hệ gen người ta có thể biết được chính xác nhóm gen được biểu hiện theo cơ chế nào. 






(0,25đ)


· Lai in situ (lai tại chỗ) các đoạn dò để tìm vị trí gen trong hệ gen, nếu các gen phân bố trên các đoạn NST khác nhau thậm chí trên các nhiễm sắc thể khác nhau thì có thể khẳng định những gen đó được điều hòa biểu hiện cùng lúc nhờ có các trình tự điều khiển ở vùng điều hòa giống nhau. 



(0,25đ)


· Tách chiết ARN sơ khai rồi lai với các đoạn dò đặc hiệu của từng gen. Nếu một ARN có thể lai với nhiều đoạn dò khác nhau của các gen khác nhau thì chứng tỏ chúng được điều hòa do có chung một promoter. 


(0,25đ)

Câu 2. (1,0 điểm)

Nếu cho rằng gen phân mảnh là xu thế tiến hóa có ưu thế ở sinh vật nhân thực, thì màng nhân có vai trò gì về chức năng giúp gen phân mảnh trở nên có ưu thế tiến hóa? Giải thích.
Hướng dẫn chấm: 

· Nhờ có màng nhân ngăn cách ARN sơ cấp với ribosome và nhiều phân tử kích thước lớn trong tế bào chất nên ARN sơ cấp phiên mã từ gen phân mảnh có điều kiện để cắt intron ghép exon và hoàn thiện trước khi được dịch mã ở tế bào chất. Sự cắt intron và nối các exon theo các cách khác nhau tạo ra nhiều loại mARN từ cùng một gen qua đó tạo ra nhiều protein ở các loại tế bào khác nhau vì thế tiết kiệm được thông tin di truyền. 









(0,25đ)

· Nhờ có màng nhân ngăn cách nên tế bào nhân thực có thêm được cơ chế điều hòa sau phiên mã đối với các gen phân mảnh. 





(0,25đ)

· Nếu màng nhân không được tiến hóa cùng hoặc trước khi có sự tiến hóa của gen phân mảnh thì gen phân mảnh sau khi phiên mã được dịch mã ngay sẽ tạo ra các protein không có chức năng vì cả phần intron cũng được dịch mã tạo ra trình tự axit amin khác thường. 








(0,25đ)

· Gen phân mảnh là cấu trúc cho phép hệ gen sinh vật nhân thực mở rộng hệ gen (tích lũy thêm thông tin di truyền), tăng khả năng tích lũy đột biến trung tính (đột biến câm / giảm thiểu hậu quả của đột biến) làm tăng tính phong phú nguyên liệu cho chọn lọc tự nhiên. 









(0,25đ)  
 (Cho mỗi ý 0,25 đ; nhưng tổng điểm không quá 1,0 điểm)
Câu 3. (1,5 điểm). 3.1-A, 3.2-D, 3.3-A, 3.4-E, 3.5-C, 3.6-D, 3.7-E,
3.1. (0,1 điểm) Trình tự axit amin của  một loại protein mới tìm thấy trên màng tế bào chứa 4 miền giống immunoglobin và 6 đoạn trình tự giống fibronectin. Nhiều khả năng hơn cả đây là protein thuộc loại

A. 
protein đính kết tế bào.

B. 
G protein.

C. 
thụ thể liên kết G protein.

D. kênh ion đáp ứng tín hiệu hoocmôn.

E. protein nhóm serin/threonin kinase.

3.2. (0,1 điểm) Khi phagơ λ lây nhiễm vi khuẩn, một trong những họ mARN đầu tiên được tổng hợp có kích thước ngắn, bắt đầu từ vị trí PL và mở rộng bao trùm qua gen N. Sau khi protein do gen N mã hóa được tổng hợp, phân tử mARN trở nên dài hơn, vẫn bắt đầu từ vị trí PL nhưng vượt ra khỏi gen N. Gen N mã hóa cho 

A. 
một yếu tố σ hoạt động trên các promoter mới nằm ngoài gen N.

B. 
một yếu tố hoạt hóa protein nằm ngoài gen N.

C. 
một yếu tố ức chế protein giúp giải phóng protein ức chế liên kết vào gen N.
D. 
một yếu tố chống kết thúc phiên mã.

E.  một loại protein làm tăng tính ổn định của phân tử mARN kích thước dài.

3.3. (0,1 điểm) Ở hầu hết các bệnh nhân nữ bị ung thư, tất cả các tế bào ung thư được tìm thấy trong cơ thể đều có cùng một nhiễm sắc thể giới tính X (NST X) bị bất hoạt. Phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. Tất cả các tế bào ung thư trong cơ thể đều bắt nguồn từ một tế bào gốc duy nhất.

B. Vào giai đoạn cuối của quá trình phát sinh ung thư, các tế bào có các NST X đều trở nên bất thường.

C. Các đột biến trên NST X được tích lũy nhanh hơn trong quá trình phát sinh khối u.

D. NST X mang nhiều gen áp chế khối u.

E. Tất cả các ý trên đều đúng.

3.4. (0,1 điểm) Ở người và động vật có vú, một trong những cơ chế giúp các tế bào lymphô có khả năng siêu đột biến và sản sinh được nhiều loại kháng thể là do sự biểu hiện và hoạt động đặc hiệu mô của enzym loại bỏ nhóm amin từ xitôzin (ký hiệu C) có tên gọi là Cytidin deaminase. Tuy vậy, khi enzym này hoạt động sai ở những mô khác, gen mã hóa nó có thể trở thành một gen ung thư. Đột biến nào dưới đây thường là hậu quả hoạt động của gen này ?
A. Làm mất một cặp bazơ CG khỏi ADN sau khi C bị biến đổi.   

B. Chuyển đổi trình tự ADN thành trình tự ARN

C. Tạo đột biến kiểu phức kép timin (T = T).

D. Thay thế cặp bazơ AT bằng cặp bazơ GC. 

E. Không phải các trường hợp trên.

Các câu 3.5 đến 3.7: Bảng dưới cho thấy ảnh hưởng của các cách xử lý khác nhau đến khả năng phân chia trong ống nghiệm của các tế bào sụn, nguyên bào sợi và u gan. Có 5 cách xử lý khác nhau trong thí nghiệm: (1) đối chứng (không xử lý),        (2) bổ sung yếu tố tăng trưởng biểu bì – EGF, (3) bổ sung yếu tố tăng trưởng tế bào gan – LCGF, (4) bổ sung retrovirut tái tổ hợp mang gen gây khối u v-erbB và (5) bổ sung kháng thể đặc hiệu thụ thể EGF (gọi tắt là kháng thể thụ thể). Một đặc điểm đáng chú ý là trình tự axit amin do gen v-erbB mã hóa giống trình tự axit amin của thụ thể EGF.

	Phương thức xử lý
	Mức độ phân bào ở các loại tế bào*

	
	Mô sụn
	Nguyên bào sợi
	U gan

	Đối chứng
	+
	+
	+

	EGF
	+++
	+++
	+

	LCGF
	+
	+++
	+++

	Retrovirut
	+++++
	+++++
	+

	Kháng thể thụ thể
	+++
	+++
	+


* (số dấu + tương ứng với mức độ tăng lên của phân bào)

3.5. (0,2 điểm) Kết quả thí nghiệm trên không ủng hộ nhận định nào dưới đây về EGF và LCGF?

A. 
Một số tế bào có thụ thể đồng thời là đích tác động của nhiều hơn một loại yếu tố tăng trưởng.

B. 
Tế bào u gan có thụ thể LCGF, nhưng không có thụ thể EGF.

C. 
EGF và LCGF thúc đẩy phân bào bằng cách đính kết vào cùng một loại thụ thể nhưng với ái lực khác nhau.

D. 
Yếu tố tăng trưởng có tính đặc hiệu khác nhau với các loại tế bào khác nhau.

E. 
Cả tế bào bình thường và tế bào khối u đều có khả năng đáp ứng với các tín hiệu của các yếu tố tăng trưởng.

3.6. (0,2 điểm) Nguyên bào sợi được nuôi trong môi trường chứa chất đánh dấu đồng vị phóng xạ 32P-orthophosphate. Việc bổ sung EGF vào môi trường làm tăng hoạt độ phóng xạ trong một số mẫu protein tổng số tách chiết từ các tế bào sau một thời gian nuôi. Điều nào dưới đây giúp giải thích hiện tượng này?

A. EGF có hoạt tính của một phosphatase.

B. EGF hoạt hóa ATPase.

C. EGF bị phosphoryl hóa.

D. EGF hoạt hóa enzym kinase.

E. Thụ thể được EGF hoạt hóa hoạt động như một phosphatase.

3.7. (0,1 điểm) Khi một kháng thể bị phân tách thành miền liên kết kháng nguyên (kí hiệu Fab) và miền ổn định (Fc), thì miền Fab liên kết vào thụ thể EGF. Không có miền nào có khả năng kích ứng sự phân bào. Kết quả thí nghiệm như vậy ủng hộ cho nhận định nào dưới đây?

A. 
EGF chỉ liên kết vào kháng thể đầy đủ (gồm cả hai miền) mà không liên kết vào mỗi miền rời rạc.

B. 
Quá trình truyền tin cần EGF hoặc một trong hai miền kháng thể.

C. 
Sự đính kết của riêng miền Fab có tính đối kháng với thụ thể.

D. 
Chỉ có kháng thể đầy đủ mới nhận ra vị trí liên kết của EGF.

E. 
Sự kết đôi (dimer hóa) của các thụ thể EGF qua một kháng thể đầy đủ là cơ chế kích hoạt con đường truyền tin.

Các câu 3.8 và 3.9. Hãy cho biết các phương án đúng bằng cách viết "Đ" và những phương án sai bằng cách viết "S" vào các ô tương ứng trong bài làm (Lưu ý: thí sinh kẻ bảng như ví dụ dưới đây và ghi vào bài làm, không ghi vào đề thi.) 

	A
	B
	C
	D
	E

	
	
	
	
	


3.8. (0,2 điểm) Trong một phản ứng enzym có mặt một chất ức chế cạnh tranh ở nồng độ cố định, điều gì sẽ xảy ra khi nồng độ cơ chất tăng dần? 

A. 
Hoạt độ ức chế enzym không đổi.
B. 
Hoạt độ ức chế enzym giảm dần.
C. 
Ái lực giữa enzym và cơ chất tăng lên.
D. 
Tốc độ tối đa của phản ứng không đổi.
E. 
Tốc độ tối đa của phản ứng giảm.
          Hướng dẫn chấm: 0,1 điểm nếu đúng 3-4/5; 0,2 điểm nếu đúng 5/5


	A
	B
	C
	D
	E

	S
	Đ
	Đ
	Đ
	S


3.9. (0,2 điểm) Những phát biểu nào dưới đây về promoter (trình tự khởi đầu phiên mã của gen) là đúng?

A. 
Sự khác biệt về trình tự các nucleotit giữa các promoter của sinh vật nhân thực thường lớn hơn nhiều sự khác biệt về trình tự nucleotit giữa các promoter của sinh vật nhân sơ.

B. 
Hộp TATA là vị trí trong promoter của sinh vật nhân sơ qua đó ARN polymerase khi không có yếu tố ( liên kết với promoter và khởi đầu phiên mã.

C. 
Trình tự TATA ở sinh vật nhân thực là nơi hai mạch của gen bắt đầu tách nhau ra để tiến hành phiên mã.

D. 
Hộp TATA ở sinh vật nhân thực là nơi liên kết của yếu tố phiên mã.

E. 
Ở nhiều gen sinh vật nhân thực, sự khởi đầu phiên mã không xảy ra ngay cả khi ARN polymerase đã liên kết vào promoter.

          Hướng dẫn chấm: 0,1 điểm nếu đúng 3-4/5; 0,2 điểm nếu đúng 5/5


	A
	B
	C
	D
	E

	Đ
	S
	S
	S
	Đ


3.10. (0,2 điểm) Giảm phân là quá trình phân bào được biệt hóa cao gồm nhiều sự kiện diễn ra theo một trình tự chặt chẽ. Hãy sắp xếp các sự kiện dưới đây của giảm phân theo trình tự thời gian (Điền các chữ cái a – g tương ứng với mỗi bước theo mẫu ghi bên dưới và viết vào bài làm)
a. Phân giải cohesin ở vị trí tâm động

b. Bắt cặp giữa các nhiễm sắc tử

c. Nhiễm sắc thể kết đặc và co ngắn

d. Phân giải cohesin giữa các vai của các nhiễm sắc thể

e. Bắt cặp giữa các nhiễm sắc thể tương đồng

f. Nhiễm sắc thể xếp thẳng hàng trên tấm pha giữa

g. Nhiễm sắc thể được nhân đôi.

Trả lời: g --> b --> e --> c --> f --> d --> a
(Chỉ cho 0,2 điểm nếu đúng hết, nếu sai một vị trí cũng không được điểm)

Di truyền học (7,1 điểm)

Câu 4. (1,0 điểm)


Ở một quần thể của một loài giao phối ngẫu nhiên kích thước lớn, xét một locut chỉ có hai alen A và a. Hệ số chọn lọc (s) đối với kiểu gen AA là 0,2; hệ số chọn lọc (t) đối với kiểu gen aa là 0,3, còn hệ số chọn lọc với các cá thể dị hợp tử bằng 0. Sự thay đổi về tần số alen lặn (a) sau một thế hệ có tác động của chọn lọc được tính bằng công thức: ∆q = pq(ps-qt)/(1- p​​2s – q2t); trong đó: p là tần số alen A, q là tần số alen a.

Biết rằng, quần thể này không có các yếu tố làm thay đổi tần số alen, ngoại trừ chọn lọc tự nhiên. Nếu các giá trị s và t không đổi thì sự đa hình di truyền cân bằng sẽ đạt được khi tần số các alen trong quần thể là bao nhiêu? Nêu cách tính.

Hướng dẫn chấm:

Khi q = 0,4, p = 0,6. 







(0,25 điểm)
Giải thích cách tính: Từ công thức tính ∆q nêu trong đề ta thấy tần số các alen sẽ không thay đổi khi ∆q = 0. Mà điều đó chỉ xảy ra khi hoặc p hoặc q =0, nhưng trong trường hợp này sự đa hình di truyền của quần thể sẽ không tồn tại vì chỉ có một loại alen duy nhất (hoặc A hoặc a). Vậy để ∆q = 0 mà quần thể vẫn đạt trạng thái đa hình di truyền ở mức độ cân bằng thì (ps-qt) = 0 tức là ps = qt.  


(0,25 điểm)
Cộng cả hai vế của biểu thức với qs ta sẽ có:


ps + qs = qt  + qs → s(p+q) = q(t+s) 


mà p+q =1 nên s = q(t+s) →  
q = s/(t+s) 



(0,25 điểm)
Thay các số liệu về s và t vào công thức trên ta tính được                      


  q = 0,2/(0,2+0,3) = 0,2:0,5 = 0,4.





(0,25 điểm)
Câu 5. (1,0 điểm)

Tật nhiều ngón tay ở người được biết là do alen đột biến trội rất hiếm gặp trên nhiễm sắc thể thường qui định. Alen lặn cho kiểu hình 5 ngón bình thường. Phả hệ dưới đây cho thấy một điều khác thường là khi cả hai bố, mẹ bình thường lại sinh ra người con bị nhiều ngón tay. Theo phả hệ này thì cơ chế di truyền nhiều khả năng nhất gây nên tật nhiều ngón tay là gì? Giải thích và viết kiểu gen có thể có của các cá thể I1, I2, II6, II10 và III8.

                  [image: image1.png]



Hướng dẫn chấm:

· Sự di truyền không bình thường trên phả hệ này là ở cả hai gia đình II6 và III13 đều có bố mẹ bình thường nhưng con lại bị bệnh mặc dù bệnh là do gen trội qui định. Nguyên nhân có thể là do có sự tương tác gen, do sự tác động của môi trường (độ thâm nhập của gen) hoặc do đột biến gen.

         (0,25 đ)
· Vì là bệnh do gen đột biến rất hiếm gặp nên xác suất để đột biến mới phát sinh ở cả gia đình II6 và III13 gần như bằng 0 nên nguyên nhân gây bệnh này chỉ có thể là do tương tác gen hoặc do tác động của môi trường. 

         (0,25 đ)
· Đề bài yêu cầu cho biết kiểu gen có thể có của các cá thể trong phả hệ tức là muốn đề cập đến sự tương tác gen. Có thể ký hiệu các gen như sau: Gen A qui định tật nhiều ngón tay, alen a qui định kiểu hình 5 ngón bình thường. Gen B ức chế sự biểu hiện của alen A khiến cho kiểu hình trội của nó không được biểu hiện nên người số II6 , II10 và III13 vẫn có 5 ngón tay. Alen lặn b không có khả năng ức chế alen trội A.






         

(0,25 đ)

· Kiểu gen I1 là Aabb, I 2 là aaBb , II6  và II10  là AaBb và III8 là Aabb.       (0,25 đ)
Câu 6. (1,0 điểm)

Hợp tử chứa một đột biến mất đoạn trên nhiễm sắc thể 15 có nguồn gốc từ mẹ, còn nhiễm sắc thể tương đồng bình thường có nguồn gốc từ bố, thì phát triển thành đứa trẻ bị hội chứng Angelman (người gầy, miệng rộng, hàm nhô). Cũng một đột biến mất đoạn ở vị trí và chiều dài giống hệt nhưng ở trên nhiễm sắc thể 15 có nguồn gốc từ bố, còn nhiễm sắc thể tương đồng bình thường từ mẹ, thì sinh ra đứa trẻ mắc hội chứng Prader-Willi (thấp, béo, đầu và chân nhỏ). Hãy giải thích cơ sở di truyền của 2 hội chứng Angelman và Prader-Willi.

Hướng dẫn chấm 

Việc đột biến làm mất đoạn NST có nguồn gốc từ mẹ gây nên hội chứng bệnh lý khác biệt với việc bị mất đoạn trên NST có nguồn gốc từ bố, chứng tỏ đoạn bị mất chứa các gen in vết theo những cách thức khác nhau. 


(0,50 điểm)
Ví dụ, đoạn NST bị mất có nguồn gốc từ bố chứa gen A và gen B trong đó gen A không bị in vết trong quá trình hình thành tinh trùng, trong khi gen này không bị in vết ở trứng; còn gen B thì bị in vết ở tinh trùng nhưng lại không bị in vết ở trứng thì đột biến mất đoạn ở nhiễm sắc thể của bố gây nên hội chứng Angelman.    (0,25 đ)
Đột biến mất đoạn NST chứa gen B trên NST của mẹ sẽ gây hội chứng Prader-Willi. Thực chất đoạn bị mất có thể chứa nhiều gen hơn là chỉ chứa gen A và B như ví dụ ở trên nhưng nguyên lý in vết thì vẫn như vậy.                                              (0,25 đ)

Câu 7. (1,5 điểm)

Một loài thực vật tự thụ phấn có bộ nhiễm sắc thể 2n = 20. Màu hoa của cây được qui định bởi một gen có 2 alen. Alen trội (A) qui định màu hoa đỏ, còn alen lặn (a) qui định hoa màu trắng. Người ta biết rằng, chỉ những hạt phấn đơn bội (n = 10) của loài cây này mới có khả năng thụ tinh tạo hợp tử, còn các hạt phấn dư thừa bất kỳ nhiễm sắc thể nào (n+1) đều không có khả năng thụ tinh. Trong khi đó, noãn dư thừa bất kì một nhiễm sắc thể nào vẫn có khả năng thụ tinh tạo cây 2n+1. Hãy nêu cách thức các nhà di truyền học sử dụng thể đột biến dị bội kiểu 2n+1 để xác định gen qui định màu hoa thuộc nhiễm sắc thể nào trong 10 cặp nhiễm sắc thể của loài cây này.  

Hướng dẫn chấm

Cách tiến hành:

· Tạo hoặc thu thập đủ 10 dòng cây đột biến tam nhiễm (2n+1) về 10 nhiễm sắc thể khác nhau của loài cây này. Các dòng này đều thuần chủng về kiểu gen qui định màu hoa đỏ. 












(0,25đ)
· Tiến hành các phép lai giữa cây mẹ có kiểu hình hoa trắng, bộ nhiễm sắc thể 2n với từng cây bố có kiểu hình hoa đỏ với bộ nhiễm sắc thể 2n+1 khác nhau để tạo ra F1. 













(0,25đ)
· Chọn các cây F1 có bộ nhiễm sắc thể là 2n+1 rồi cho chúng tự thụ phấn hoặc giao phấn với nhau, sau đó tiến hành phân tích tỷ lệ phân li kiểu hình ở đời F2. 













(0,25đ)

· Trong tất cả 10 phép lai như trên, chỉ có một phép lai trong đó có gen qui định tính trạng màu sắc hoa nằm ở nhiễm sắc thể dư thừa, ví dụ nhiễm sắc thể số 2,  sẽ cho tỷ lệ phân li kiểu hình là 17 hoa đỏ : 1 hoa trắng. Vì cây 2n+1 (có kiểu gen AAa) sẽ tạo ra 2 loại hạt phấn (với tỷ lệ 2A : 1a) và 4 loại trứng (1AA : 2Aa : 2A : 1a). Khi thụ tinh sẽ cho ra 18 tổ hợp, trong đó chỉ có 1 cho ra kiểu hình lặn. Khi đó ta có thể kết luận gen qui định màu hoa nằm trên nhiễm sắc thể số 2. 






(0,5đ)
· Ở các phép lai còn lại, gen qui định màu sắc hoa không nằm ở nhiễm sắc thể thừa sẽ có tỉ lệ phân li kiểu hình là 3 trội : 1 lặn như bình thường. 



(0,25đ)
Câu 8. (1,5 điểm)

Một nhà nghiên cứu thu thập lá cây từ một quần thể lớn của loài cây Mimulus guttatus. Mỗi lá được lấy từ một cây, sau đó được nghiền riêng để thu enzym X. Enzym này sau đó được phân tích bằng điện di SDS-PAGE. Điện di đồ của enzym X từ lá của 6 cây khác nhau (kí hiệu 1 - 6) thu được như hình dưới.


a) Nếu chỉ có một gen mã hóa enzym X, thì sự đa hình của enzym X như trên bản gel điện di được giải thích như thế nào?

b) Hãy thiết kế một thí nghiệm nhằm kiểm định giải thuyết đưa ra ở phần (a).

c) Phân tích phản ứng enzym cho biết enzym X của cả 6 cây thí nghiệm đều có hoạt tính như nhau. Nếu alen qui định enzym X ở vị trí số 1 trên bản gel là alen kiểu dại, còn các alen khác là các dạng đột biến, thì kiểu đột biến nhiều khả năng nhất làm xuất hiện các alen ở mẫu số 2 và số 3 là gì? Giải thích. 
Hướng dẫn chấm

a) Xét vị trí của các băng trên bản điện di ta thấy chỉ có 3 vị trí (vị trí số 1 nằm gần điểm xuất phát, vị trí 2 nằm giữa và  vị trí 3 nằm xa điểm xuất phát nhất). Mỗi cây chỉ có một hoặc hai trong ba vị trí, từ đó có thể đưa ra giả thuyết là enzym X được cấu tạo từ một loại chuỗi polypeptit giống nhau (đồng phức kép). Trong quần thể tồn tại 3 alen khác nhau của cùng một gen. Alen qui định chuỗi polypeptit có kích thước lớn nhất cho băng ở gần điểm xuất phát có thể ký hiệu là A1, alen qui định alen có băng điện di ở vị trí trung gian là A2, tương tự alen qui định protein có băng ở vị trí xa nhất là A3. Những cây có hai băng điện di là những cây dị hợp tử. 


(0,5đ)
b) Để kiểm tra giả thuyết ta cho các cây dị hợp tử tự thụ phấn, sau đó tách enzyme X từ lá của các cây con và đem điện di. Nếu đời con có tỉ lệ phân li: 
[image: image2.wmf]4

1

 số cây con có 1 băng điện di kiểu gen đồng hợp A1A1: ½ số cây có 2 băng điện di kiểu dị hợp A1A2: ¼ số cây có 1 băng điện di kiểu gen đồng hợp A2A2 (tỉ lệ 1:2:1) thì giả thuyết đưa ra là phù hợp. 







(0,5đ)
c) Các enzym được tạo ra ở các cây có kiểu gen hoang dại và kiểu gen đột biến đều có hoạt tính như nhau chứng tỏ đột biến không làm thay đổi cấu hình không gian ba chiều trong đó có vùng trung tâm hoạt tính của enzym. Như vậy, đột biến chỉ có thể xảy ra ở vùng ngoài trung tâm hoạt tính của enzym. Ngoài ra các protein do các enzym đột biến qui định có tốc độ di chuyển nhanh hơn so với protein do gen kiểu dại qui định. Điều đó chứng tỏ đột biến đã làm xuất hiện bộ ba kết thúc sớm ở vùng cuối của gen dẫn đến mất đi một vài axit amin làm cho chuỗi polypeptit ngắn đi nên di chuyển nhanh hơn. 







(0,5đ)
Câu 9. (1,1 điểm)  9.1-E, 9.2-C, 9.3-B
9.1. (0,2 điểm) Ở động vật có vú, đặc điểm giới tính thứ cấp đực và cái được quy định tương ứng bởi sự có mặt hay vắng mặt của gen xác định tinh hoàn TDF (testis-determining factor) trên nhiễm sắc thể Y. Trước đây, protein TDF vốn là một yếu tố phiên mã được xác định nhầm là do gen BoY mã hóa. Bằng chứng nào dưới đây cho thấy BoY không phải là gen mã hóa cho TDF ?
A. Gen BoY không được biểu hiện trong tinh hoàn của con đực trưởng thành. 

B. Gen BoY được tìm thấy biểu hiện ở con cái trưởng thành, nhưng không làm thay đổi giới tính của những cá thể này.

C. Một số ít gen chỉ được biểu hiện trong tinh hoàn có chứa vị trí liên kết với protein BoY ở vùng ngược dòng gen của chúng, còn hầu hết những gen khác chỉ được biểu hiện trong tinh hoàn thì không.
D. Một gen mã hóa cho một protein khác có trình tự axit amin rất giống protein BoY được tìm thấy trên nhiễm sắc thể X.

E. Người ta tìm thấy một số cá thể cái (♀) nhưng mang cặp nhiễm sắc thể XY đều chứa đột biến ở một gen khác, trong khi gen BoY bình thường. 

9.2. (0,2 điểm) Sự biểu hiện gen BRF1 ở chuột bình thường ở mức độ thấp, nhưng một đột biến ở một gen gọi là BRF2 thường làm tăng mức biểu hiện của gen BRF1. Từ giả thiết cho rằng nuclêôxôm có thể liên quan đến sự biểu hiện của gen BRF1 nên người ta tiến hành tìm hiểu vị trí của nuclêôxôm trên hộp TATA của gen BRF1 ở chuột bình thường và ở các con chuột hoặc thiếu protein BRF2 (BRF2–) hoặc thiếu một đoạn peptit của histôn H4 (HHF–) (protein histôn H4 được mã hóa bởi gen HHF). Kết quả nghiên cứu thu được như dưới đây (trong đó kiểu hình bình thường được ký hiệu bằng dấu "+").
	Kiểu hình chuột
	Vị trí nuclêôxôm
	Lượng bản phiên mã mARN của gen BRF1 

	BRF2+ HHF+
	xác định
	1

	BRF2– HHF+
	ngẫu nhiên
	100

	BRF2+ HHF–
	ngẫu nhiên
	1

	BRF2– HHF–
	ngẫu nhiên
	100


Kết quả thí nghiệm này không đủ để dẫn đến nhận định nào dưới đây?

A. Gen BRF2 cần thiết cho sự điều hòa biểu hiện của gen BRF1. 

B. Gen BRF2 cần thiết cho sự xác định vị trí nuclêôxôm trên vùng ngược dòng gen BRF1. 

C. Vị trí xác định của nuclêôxôm trên vùng ngược dòng gen BRF1 là do sự ức chế biểu hiện gen BRF1.
D. Sự hình thành nuclêôxôm không liên quan đến đoạn peptit của histôn H4 bị thiếu ở chuột HHF–.

E. Gen BRF2 có thể điều hòa biểu hiện gen BRF1 qua cách nó biến đổi đoạn peptit của histôn H4 vốn bị thiếu ở chuột HHF–. 

9.3. (0,1 điểm) Ba gen A, B và C liên kết với nhau trên nhiễm sắc thể với khoảng cách trên bản đồ di truyền như minh họa ở hình dưới đây
[image: image3.png]



Nếu lai AabbCc (cá thể 1) với aaBbcc (cá thể 2) thì xác suất con lai có kiểu gen AaBbCc là bao nhiêu?

A. 5 % hoặc 15 %, phụ thuộc kiểu gen liên kết của cá thể 1 và 2. 

B. 15 % hoặc 10 %, phụ thuộc kiểu gen liên kết của cá thể 1. 

C. 2,0 % hoặc 3,0 %, phụ thuộc kiểu gen liên kết của cá thể 2

D. 30 % hoặc 20 %, phụ thuộc kiểu gen liên kết của cá thể 1.

E. 1,5 % hoặc 20 %, phụ thuộc kiểu gen liên kết của cá thể 2.

9.4. (0,2 điểm) Protein chống bắt cặp UCP chỉ được tìm thấy ở ti thể của mô mỡ nâu. Để sản xuất được một lượng lớn loại protein này, người ta có thể sử dụng kỹ thuật di truyền. Hãy chọn 6 bước kỹ thuật thích hợp trong số các kỹ thuật được nêu dưới đây và sắp xếp chúng theo đúng thứ tự để có thể sản xuất được protein UCP ở lượng lớn. (Điền các chữ cái A – J tương ứng với mỗi bước theo mẫu ghi bên dưới và viết vào bài làm) 
A. Nuôi tế bào vi khuẩn trên môi trường thạch để thu khuẩn lạc. 

B. Chiết tách mARN từ mô mỡ nâu. 

C. Chuyển vectơ (thể truyền) tái tổ hợp vào trong tế bào vi khuẩn. 

D. Tổng hợp cADN bằng enzym phiên mã ngược (reverse transcriptase).

E. Thực hiện phản ứng PCR để khuếch đại các phân đoạn mARN.

F. Chuyển gen vào vectơ plazmit biểu hiện của vi khuẩn.

G. Cắt mARN thành các phân đoạn nhỏ.

H. Chiết tách ADN hệ gen từ tế bào mỡ nâu.

I. Chiết tách ADN ti thể từ tế bào mỡ nâu.

J. Sàng lọc protein tái tổ hợp bằng sử dụng kháng thể kháng UCP.

Trả lời: B --> D --> F --> C --> A --> J
9.5. (0,2 điểm) Nấm men lưỡng bội dùng đường glucôzơ làm nguồn năng lượng ưu tiên, song cũng có thể dùng mantôzơ như nguồn năng lượng thay thế khi môi trường không có glucôzơ. Để tìm hiểu con đường chuyển hóa mantôzơ, người ta thường sàng lọc để tìm ra các chủng nấm men đột biến mất khả năng sử dụng mantôzơ. Từ phòng thí nghiệm, một nhà nghiên cứu đã phân lập được 6 chủng nấm men đột biến về khả năng chuyển hóa mantôzơ. Cả 6 đột biến đều là lặn và được đặt tên tương ứng là mal1, mal2, mal3, mal4, mal5 và mal6. Nhằm xác định các đột biến này có alen với nhau (thuộc cùng một gen) hay không, nhà nghiên cứu tiến hành phân tách giao tử từ các chủng nấm men đột biến đồng hợp tử nêu trên rồi tiến hành lai giữa chúng với nhau. Thí nghiệm nuôi tế bào lai trên các môi trường chỉ có mantôzơ và không có glucôzơ thu được kết quả như sau:
	Các đột biến
	mal1
	mal2
	mal3
	mal4
	mal5
	mal6

	mal1
	–
	–
	+
	+
	+
	–

	mal2
	–
	–
	+
	+
	+
	–

	mal3
	+
	+
	–
	+
	–
	+

	mal4
	+
	+
	+
	–
	+
	+

	mal5
	+
	+
	–
	+
	–
	+

	mal6
	–
	–
	+
	+
	+
	–


Trong đó, “+” là nấm phát triển bình thường, còn “-” là nấm không phát triển.

Các thể đột biến này liên quan đến ít nhất bao nhiêu gen khác nhau? Các đột biến nào alen với nhau? Thí sinh trả lời bằng cách kẻ bảng như ví dụ dưới đây trong bài làm, rồi điền đáp số hoặc tên đột biến (mal1-6) vào hai cột tương ứng.

	Số gen có liên quan
	Các đột biến alen với nhau

	3
	Gen 1 gồm mal1, mal2 và mal6
Gen 2 gồm mal3 và mal5; Gen 3 gồm mal4


9.6. (0,2 điểm) Đột biến thay thế đơn nucleotit (viết tắt là SNP) là biến dị di truyền phổ biến nhất ở người. Giữa 2 người bất kỳ ước lượng khác nhau khoảng 3 triệu SNP. Hội chứng dị ứng lông mèo ở người được biết do gen trên nhiễm sắc thể số 20 (NST20) gây nên. Để lập bản đồ gen này trên NST20, người ta phân tích sự liên kết của một số SNP trên NST20 với gen gây bệnh. Phân tích sự có mặt của các SNP ở 10 người bị mắc hoặc không mắc hội chứng thu được kết quả như sau :
	Cá thể
	Tình trạng mắc hội chứng
	SNP1
	SNP2
	SNP3
	SNP4
	SNP5

	1
	Có
	–
	+
	+
	+
	–

	2
	Không
	–
	+
	–
	–
	+

	3
	Không
	–
	–
	–
	–
	+

	4
	Có
	+
	+
	+
	–
	–

	5
	Có
	+
	–
	+
	+
	+

	6
	Có
	–
	–
	+
	+
	–

	7
	Không
	+
	+
	–
	–
	+

	8
	Có
	+
	+
	+
	+
	–

	9
	Có
	–
	–
	+
	+
	+

	10
	Không
	+
	–
	–
	–
	–


Trong đó, “+” là có mặt, còn “–” là vắng mặt.

SNP nào nhiều khả năng liên kết với gen gây hội chứng hơn cả? SNP nào ở gần gen gây hội chứng? SNP nào không biểu hiện liên kết với gen gây hội chứng? Thí sinh trả lời bằng cách kẻ bảng như dưới đây vào bài làm, rồi điền tên các SNP (SNP1-5) vào mỗi cột tương ứng.

	SNP liên kết chặt
	SNP gần gen gây hội chứng
	SNP không liên kết 

	SNP3
	SNP4
	SNP1

SNP2

SNP5


(Cho 0,2 điểm nếu đúng hết, 0,1 điểm nếu đúng 3 SNP)

Tiến hóa và Hệ thống học (2,8 điểm)

Câu 10. (1,0 điểm)
Trong quá trình tiến hóa, đôi khi sinh vật có được một đặc điểm thích nghi nhất định song phải trả một cái giá nào đó. Chẳng hạn, cây có gen kháng thuốc diệt cỏ, sẽ sinh trưởng phát triển bình thường khi đồng ruộng được phun thuốc, còn cây không có gen này sẽ chết. Tuy vậy, trong môi trường không có thuốc diệt cỏ, thì có thể giá trị thích nghi của những cây có gen kháng thuốc lại bị giảm so với giá trị thích nghi của cây không có gen kháng thuốc. Một nghiên cứu ở cây Arabidopsis thaliana cho thấy, khi cây có gen Csr1-1 kháng thuốc diệt cỏ (Chlorosulfuron) thì sản lượng hạt của cây bị giảm 34% so với cây không có gen kháng thuốc khi chúng được trồng trong cùng môi trường không có thuốc diệt cỏ.

Hãy nêu một cách thiết kế thí nghiệm có thể xác nhận năng suất hạt của cây bị giảm 34% chỉ do sự có mặt của gen Csr1-1.

Hướng dẫn chấm:

Để đánh giá hiệu quả của một gen duy nhất đến kiểu hình thích nghi người ta phải có được các cá thể có kiểu gen y hệt nhau ngoại trừ gen thích nghi, trong trường hợp này là gen kháng thuốc diệt cỏ (thí sinh nêu được gen kháng thuốc diệt cỏ là biến thí nghiệm/biến độc lập) 






(0,25 điểm)
Vì vậy, đầu tiên người ta phải nhân giống vô tính để tạo ra các cây có cùng kiểu gen y hệt nhau từ một cây không có gen kháng thuốc diệt cỏ. (thí sinh nêu được cách tạo vật liệu thí nghiệm đồng đều) 





(0,25 điểm)
Tiếp đến, bằng kỹ thuật chuyển gen người ta tiến hành chuyển một gen kháng thuốc vào cây nhờ plasmit. Ở lô đối chứng, người ta cũng tiến hành chuyển plasmit vào cây nhưng plasmit này không chứa gen kháng thuốc. Sau đó các cây thực nghiệm và đối chứng được trồng trong cùng một điều kiện môi trường y hệt nhau và đều không có thuốc diệt cỏ. (thí sinh nêu được cách tạo lô đối chứng và cố định tất cả các yếu tố, ngoại trừ biến thí nghiệm ở đây là gen kháng thuốc) 

(0,25 điểm)

Thu thập số liệu về sản lượng hạt của cây chuyển gen và cây đối chứng, nếu sản lượng hạt của cây chuyển gen thấp hơn 34% thì giả thiết được khẳng định (thí sinh nêu được cách thu thập số liệu và dự đoán kết quả thí nghiệm)       (0,25 điểm)








Câu 11. (1,0 điểm)
Các nhà khoa học nhận thấy, tốc độ tiến hóa hình thành các loài thực vật bậc cao ở các nhánh tiến hóa có thể rất khác nhau, dẫn đến có nhánh gồm rất nhiều loài, có nhánh chỉ có rất ít loài. Hãy nêu các yếu tố dẫn đến tốc độ tiến hóa khác nhau ở các nhánh.

Hướng dẫn chấm:
· Số lượng loài thực vật trong mỗi nhánh tiến hóa ảnh hưởng đến tốc độ hình thành loài. Nhánh tiến hóa nào càng có nhiều loài thì cơ hội hình thành loài mới ở đó càng cao và ngược lại. Ví dụ, ở nhánh nào có nhiều loài thì cơ hội hình thành loài do lai xa kèm theo đa bội hóa càng cao. 





(0,25 điểm)
· Những loài có ổ sinh thái hẹp, nơi ở hạn hẹp, dễ hình thành nên các loài mới hơn những loài có ổ sinh thái rộng, nơi vùng phân bố của chúng rộng.
(0,25 điểm)
· Sự biến động của điều kiện môi trường: Những nhánh tiến hóa sống trong môi trường biến đổi mạnh thường xuyên làm thay đổi kích thước quần thể một cách quá mức dẫn đến hiệu ứng thắt cổ chai quần thể khiến vốn gen thay đổi mạnh dễ có cơ hội hình thành loài mới. Môi trường thay đổi nhiều cũng dễ chia nhỏ quần thể vốn trước kia có vùng phân bố rộng nay nơi ở bị phân mảnh tách rời nhau cũng dễ hình thành loài mới hơn so với những nhánh tiến hóa có điều kiện sống ổn định hơn.











(0,25 điểm)
· Kiểu thụ phấn: Những nhánh tiến hóa nào gồm nhiều loài thụ phấn nhờ động vật sẽ hình thành loài nhanh hơn so với những loài thực vật thụ phấn nhờ gió. (0,25 đ) 

Câu 12. (0,8 điểm) Đối với các câu hỏi 12.1 và 12.2, hãy điền các phương án đúng bằng cách viết "Đ" và những phương án sai bằng cách viết "S" vào các ô tương ứng trong bảng dưới đây (Lưu ý: thí sinh ghi vào bài làm, không ghi vào đề thi); Riêng đối với các câu 12.3 và 12.4, làm bài theo hướng dẫn tại câu hỏi. 

12.1. (0,2 điểm) Các giải thích nào dưới đây về tốc độ đột biến chung ở vi khuẩn và người trong quá trình tiến hóa tương đối giống nhau là đúng hay sai?

A. Do các bộ máy tái bản và sửa chữa ADN có hiệu quả hoạt động giống nhau.

B. Do sự phân bào diễn ra với tốc độ nhanh tương đương nhau.

C. Do phần lớn các đột biến mới xuất hiện là đột biến câm và trung tính.

D. Cơ thể đa bào cho phép tích lũy đột biến ngay trong các tế bào khác nhau của cùng cơ thể.

E. Dao động về tốc độ đột biến trong khoảng hẹp tạo sự cân bằng tối ưu giữa yêu cầu duy trì tính ổn định của hệ gen với sự đa dạng di truyền của quần thể.

          Hướng dẫn chấm: 0,1 điểm nếu đúng 3-4/5; 0,2 điểm nếu đúng 5/5


	A
	B
	C
	D
	E

	S
	S
	S
	S
	Đ


12.2. (0,2 điểm) Trong xây dựng cây chủng loại phát sinh, trình tự ADN hệ gen ti thể có một số ưu điểm so với trình tự ADN hệ gen nhân. Giải thích nào dưới đây là đúng hay sai?   

A. ADN nhân dạng mạch thẳng bền vững và ít biến đổi hơn so với ADN ti thể dạng mạch vòng. 
B. Mỗi tế bào có thể có rất nhiều phân tử ADN ti thể, nhưng chỉ có một hoặc hai bản sao ADN gen nhân.

C. ADN hệ gen ti thể không tái tổ hợp như ADN hệ gen nhân
D. Một số trình tự trong ADN ti thể có tốc độ đột biến cao hơn giúp thuận lợi cho nghiên cứu giữa các loài có quan hệ di truyền gần gũi.
E. Do đột biến thay thế nucleotit diễn ra phổ biến hơn trong ADN hệ gen ti thể so với ADN hệ gen nhân.

          Hướng dẫn chấm: 0,1 điểm nếu đúng 3-4/5; 0,2 điểm nếu đúng 5/5


	A
	B
	C
	D
	E

	S
	Đ
	Đ
	Đ
	S


Các câu 12.3 và 12.4. Trong nghiên cứu phát sinh chủng loại và cây sự sống dựa trên trình tự ADN của các đơn vị phân loại (gọi chung là taxon, như loài, họ, bộ ...), theo nguyên lý tiết kiệm tối đa (parsimony), cây chủng loại phát sinh nhiều khả năng xảy ra nhất là cây có ít đột biến thay thế nucleotit (bazơ nitơ) nhất.

  Cho đoạn trình tự ADN gồm 40 nucleotit của 4 taxon (A - D) dưới đây:

	Taxon
	10
	20
	30
	40

	A
	GCCAACGTCC
	ATACCACGTT
	GTTTAGCACC
	GGTTCTCGTC

	B
	GCCAACGTCC
	ATACCACGTT
	GTCAAACACC
	GGTTCTCGTC

	C
	GGCAACGTCC
	GTACCACGTT
	GTTATACACC
	GGTTCTCGTC

	D
	GCTAACGTCC
	GTATCACGCT
	GTTATGTACC
	GGTCCTCGTC


12.3. (0,2 điểm) Các nucleotit nào được coi là “có giá trị thông tin” để xác định cây chủng loại phát sinh theo nguyên lý tiết kiệm tối đa? Thí sinh viết vào bài làm số thứ tự (1 – 40) của vị trí các nucleotit đó theo mẫu dưới đây. 
Trả lời: các nucleotit ..., ....., ..... Đáp án: các nucleotit 11, 25, 26
12.4. (0,2 điểm) Dựa theo nguyên lý tiết kiệm tối đa, cây phát sinh chủng loại nào dưới đây phù hợp nhất với số liệu về trình tự ADN của 4 taxon nêu ở trên?

A.
B.


C.
D.



Trả lời: cây ............. Đáp án: cây A
Tập tính học (2,1 điểm)

Câu 13. (1,5 điểm)
Một nhà nghiên cứu tập tính học đã tiến hành thí nghiệm với những con sóc vừa mới sinh được nuôi cách li với bố mẹ trong một chiếc lồng không có đất. Chúng được nuôi bằng thức ăn dạng lỏng. Sau một thời gian, người ta cho các hạt dẻ vào lồng thì thấy các con sóc nhặt hạt dẻ chạy quanh lồng và làm động tác đào đất, rồi bỏ hạt dẻ vào lỗ tưởng tượng. Tiếp theo, chúng làm động tác dùng mũi ấn hạt vào lỗ tưởng tượng giống như các con sóc ngoài tự nhiên cất giấu hạt. 

a) 
Tập tính trên của sóc là loại tập tính gì? Tập tính này thuộc loại bẩm sinh hay học tập? Giải thích.

b) 
Giả sử trong thí nghiệm trên, khi cho vào lồng các hạt dẻ nhưng các con sóc lại không có biểu hiện hành vi đào bới cất giấu hạt thì kết luận rút ra có khác gì so với kết luận rút ra ở trường hợp (a)? Giải thích.

Hướng dẫn chấm

a)
-  Tập tính cất giấu hạt của sóc là tập tính rập khuôn. Lý do là vì khi có hạt dẻ, tín hiệu khơi mào, thì sóc thể hiện một chuỗi các sự kiện kế tiếp nhau như chạy quanh lồng tìm vị trí cất giấu, làm động tác đào đất, tiếp đến làm động tác ấn hạt vào lỗ vv… một cách rất máy móc ngay cả khi môi trường không hề có đất. 













(0,5đ)


-   Tập tính này thuộc loại tập tính bẩm sinh vì chuột con mới sinh không được tiếp xúc với bố mẹ và chuột trưởng thành cùng loài mà vẫn biểu hiện tập tính giấu hạt như con vật trưởng thành. 




        
(0,25đ)
b)  
-   Giả sử khi cho hạt giẻ mà sóc không biểu hiện hành vi giấu hạt thì cũng chưa thể kết luận đó là hành vi rập khuôn hay không rập khuôn. 

(0,25 đ)


-   Hành vi đó cũng có thể là hành vi rập khuôn vì một hành vi có thể không được biểu hiện khi các điều kiện khác của môi trường không đáp ứng đầy đủ. Trong trường hợp này là trong lồng không có đất để có thể diễn ra hành vi đào bới chôn cất hạt. 







          (0,25đ)


-  Hoặc cũng có thể đó là hành vi học được 



(0,25 đ)
Câu 14. (0,6 điểm) 14.2-B, 14.3-A, 14.4-C, 14.5- B.
14.1. (0,2 điểm) Tập tính sinh lý sinh sản của chuột bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố xã hội. Dưới đây liệt kê một số yếu tố và đáp ứng tập tính ở chuột. Hãy xác định yếu tố xã hội tương quan với đáp ứng tập tính bằng ghép cặp các chữ cái A, B, C và D (thể hiện yếu tố xã hội ở cột 1) với các số 1, 2, 3 và 4 (thể hiện đáp ứng tập tính ở cột 2). Biết rằng một yếu tố xã hội có thể dẫn đến một số đáp ứng tập tính khác nhau. (Lưu ý: thí sinh kẻ bảng như minh họa dưới đây và ghi vào bài làm)
	Yếu tố xã hội (cột 1)
	Đáp ứng tập tính (cột 2) 

	A.  Chuột cái trẻ có khuynh hướng kết cặp với chuột đực khỏe
	1.  Chuột cái bắt đầu chu kỳ động dục

	B. Chuột cái trưởng thành tập hợp thành nhóm không có chuột đực
	2.  Lượng testosteron và hoạt động sinh dục của chuột đực tăng

	C. Chuột đực khỏe tham gia vào nhóm gồm toàn chuột cái trưởng thành
	3.  Sự trưởng thành sinh dục của chuột cái diễn ra nhanh hơn

	D. Chuột đực trưởng thành ve vãn một chuột cái lạ
	4.  Chuột cái kết thúc chu kỳ động dục


Trả lời:
          Hướng dẫn chấm: 0,1 điểm nếu đúng 3/4 ý; 0,2 điểm nếu đúng 4/4 ý



	A
	B
	C
	D

	3
	4
	1 hoặc 2
	1 hoặc 2


Các câu từ 14.2 đến 14.5. Ở động vật, sự chăm sóc con non của bố, mẹ được thúc đẩy bởi những yếu tố sinh thái nhất định. Ở một loài, khả năng chăm sóc con non ở hai giới đực (bố) và giới cái (mẹ) đáp ứng lại điều kiện về nguồn thức ăn được minh họa như ở hình dưới:


14.2. (0,1 điểm) Mối quan hệ giữa nguồn thức ăn sẵn có cho con non với sự chăm sóc của bố, mẹ như trên hình sẽ phù hợp trong điều kiện nào dưới đây?

A. X là “Cạn kiệt” và Y là “Dồi dào”  
B. X là “Dồi dào” và Y là “Cạn kiệt”
C. Cả X và Y đều là “Dồi dào”
D. Cả X và Y đều là “Cạn kiệt”.
14.3. (0,1 điểm) Đường kẻ ngang nét đứt (kí hiệu T) là ngưỡng, mà trên ngưỡng này ​thì 

A. sự chăm sóc của bố, mẹ sẽ tăng lên.  
B. sự chăm sóc của bố, mẹ sẽ suy giảm.

14.4. (0,1 điểm) Tại điểm đánh dấu “A” trên đồ thị, 

A. chỉ mẹ chăm sóc con.
B. chỉ bố chăm sóc con.
C. cả bố và mẹ đều không chăm sóc con.
D. cả bố và mẹ đều chăm sóc con.
14.5. (0,1 điểm) Tại điểm đánh dấu “B” trên đồ thị,

A. bố chăm sóc con, còn mẹ thì không. 
B. mẹ chăm sóc con, còn bố thì không.
C. cả bố và mẹ đều chăm sóc con.
D. cả bố và mẹ đều không chăm sóc con.
Sinh thái học (4,0 điểm)

Câu 15. (1,0 điểm)

Dựa vào kết quả thí nghiệm trên 3 loài động vật nguyên sinh thể hiện trên các hình dưới đây, hãy trả lời các câu hỏi:

a) Mục đích của thí nghiệm là gì? Những nhận định gì có thể rút ra từ kết quả thí nghiệm này? Giải thích. 

b) Để đảm bảo tính xác thực và độ tin cậy của các nhận định rút ra từ việc nuôi chung các loài (các đồ thị ở hình b), cần phải bổ sung số liệu xác nhận điều gì? Giải thích.
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Hướng dẫn chấm:

a)   -  Thí nghiệm nuôi chung, nuôi riêng như vậy thường được thiết kế để xác định mối quan hệ cạnh tranh giữa các loài với nhau.


(0,25 điểm)

-  Loài P. caudatum khi nuôi chung với loài P. aurelia  thì bị suy giảm số lượng và bị diệt vong còn loài P. aurelia  vẫn sinh trưởng bình thường chứng tỏ P. aurelia và loài P. caudatum có chung ổ sinh thái dẫn đến cạnh tranh loại trừ. (0,25 điểm)
      -  Khi P. caudatum nuôi chung với P. busaria và kết quả cho thấy mật độ quần thể của hai loài cùng bị giảm so với khi nuôi riêng chứng tỏ hai loài có chung một phần ổ sinh thái. Cụ thể mặc dù cùng chung ổ sinh thái chung (cơ bản) nhưng chúng không trùng nhau về ổ sinh thái riêng nên mức độ cạnh tranh hai loài với nhau chỉ làm giảm sự sinh trưởng của hai loài ở mức độ nhất định mà không dẫn đến cạnh tranh loại trừ.








(0,25 điểm)
b) 
Nhận định trên chỉ được xác thực khi các yếu tố khác của ổ sinh thái đã được khống chế chặt chẽ. Ví dụ, loài P. aurelia tăng về số lượng trong khi loài P. caudatum giảm về số lượng và bị chết chỉ được xác định là do cạnh tranh về ổ sinh thái nếu ta biết chắc chắn là loài P. aurelia không ăn thịt loài P. caudatum. 
(0,25 điểm)
Câu 16. (1,0 điểm)
Hình dưới đây cho biết sự biến động về kích thước quần thể qua các năm của hai loài chim A và B. Hãy cho biết hai loài chim này có đặc điểm sinh học gì khác nhau quyết định đến cách thức biến động kích thước quần thể của chúng như vậy? Giải thích.
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Hướng dẫn chấm

· Loài có kích thước cơ thể nhỏ sẽ có tốc độ chuyển hóa mạnh dẫn đến thời gian thế hệ ngắn nên có thể nhanh chóng gia tăng kích thước quần thể hơn những loài có kích thước lớn hơn. 







(0,25 đ)
· Loài có kích thước nhỏ, thời gian thế hệ ngắn thì kích thước quần thể sẽ bị suy giảm mạnh hơn so với quần thể của các cá thể có kích thước lớn hơn một khi tỉ lệ sinh giảm vì điều kiện bất lợi của môi trường. 




(0,25 đ)
· Loài có kích thước nhỏ, sinh sản nhanh nên cá thể có thuổi thọ ngắn thì có sự biến động kích thước quần thể mạnh hơn so với loài có kích thước cơ thể lớn và sống lâu hơn. 









(0,25 đ)
· Những cá thể có kích thước nhỏ, tuổi thọ thấp thường dễ mẫn cảm với sự thay đổi của môi trường hơn những cá thể có kích thước lướn hơn, sống lâu hơn. (0,25 đ)
Câu 17. (1,0 điểm)
Dựa vào đặc điểm cấu tạo xoang cơ thể của giun tròn và giun đốt, hãy cho biết loại nào kiểm soát sự di chuyển của cơ thể giun tốt hơn. Giải thích.

Hướng dẫn chấm:
· Giun tròn có xoang giả còn giun đốt có xoang thật. 


(0,25 đ)
· Xoang cơ thể chứa dịch tạo áp lực thủy tĩnh để con vật có thể điều khiển được sự di chuyển của cơ thể. 







(0,25 đ)
· Ở loại xoang giả chỉ có một lớp cơ bên ngoài bao bọc xoang, khi cơ co lại sẽ đẩy dịch đi và khiến cơ thể di chuyển. 





(0,25 đ)

· Đối với động vật có xoang thật như giun đốt, bên trong và bên ngoài xoang cơ thể đều có lớp cơ bao bọc nên sự co cơ ở cả hai phía sẽ điều chỉnh dịch cơ thể tốt hơn nên sự điều chỉnh chuyển động ở giun đốt tốt hơn so với ở giun tròn. Ngoài ra, với cơ thể phân đốt nên sự di chuyển ở giun đốt sẽ được điều chỉnh một cách tinh tế hơn so với ở giun tròn. 







(0,25 đ)
Câu 18. (1,0 điểm)

Hiện nay, trên các cánh đồng lúa ở miền Bắc, nhiều nơi lúa bị chuột phá hoại rất mạnh. Bà con nông dân dùng nhiều biện pháp khác nhau để chống chuột. Có nơi sử dụng biện pháp dùng bẫy để diệt chuột, có nơi lại sử dụng biện pháp dùng ni lông bao quanh bờ ruộng để ngăn chuột ăn lúa. Dựa vào đặc điểm sinh học của chuột và xem xét ở góc độ sinh thái học, hãy đánh giá xem biện pháp nào trong hai biện pháp trên có hiệu quả cao hơn. Giải thích.  

Hướng dẫn chấm:
· Chuột là loài sinh vật có tốc độ sinh sản tương đối nhanh, vì vậy sự điều hòa kích thước của quần thể bên cạnh các yếu tố khác có yếu tố điều hòa phụ thuộc vào mật độ quần thể. 







(0,25 đ)

· Khi mật độ quần thể càng cao, kích thước quần thể càng tiến gần tới ngưỡng  chịu đựng của môi trường (sức chứa ) thì tốc độ sinh sản càng giảm và ngược lại khi kích thước quần thể càng thấp xa dưới ngường chịu đựng thì tốc độ sinh sản càng nhanh. 










(0,25 đ)
· Nếu chỉ dùng biện pháp săn bắt để làm giảm số lượng trong khi nguồn thức ăn dồi dào (chuột vẫn dễ dàng tiếp cận nguồn thức ăn) thì khi số lượng chuột bị giảm, tốc độ sinh sản của chuột sống sót sẽ gia tăng nên số lượng chuột sẽ nhanh chóng tăng trở lại. 








(0,50 đ)

· Ngược lại, nếu làm giảm sức chứa của môi trường, tức là hạn chế tối đa việc chuột có thể tiếp cận với nguồn thức ăn là lúa, thì kích thước quần thể sẽ giảm mạnh và bền vững. Do vậy biện pháp dùng  ni lon bao quanh ruộng lúa ngăn chặt triệt để chuột vào ruộng lúa sẽ đem lại hiệu quả hơn so với việc chỉ đơn thuần săn bắt chuột. 









(0,50 đ)
----------------------- Hết -------------------
((





(





Giếng tra mẫu enzym








6
























































30 cM





20 cM





5





4





3





2





1





Băng điện di








Bản gel điện di








Chú thích




















A





D





B





CV





C





A





D





B





B





D





A





C





C





A





B





D





Lợi ích nhiều                hơn chi phí





Chi phí nhiều             hơn lợi ích





Tỉ lệ  lợi ích/chi phí





C





B





A





Thức ăn cho con non











X





Y





T





Con đực (bố)





Con cái (mẹ)








PAGE  
13/21
Hướng dẫn chấm SH2

_1426490510.unknown

